
Công ty Cao su Kon Tum 

Số 258 - Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum - 

Tỉnh Kon Tum 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân 

Số 129 - Bà Triệu - TP. Kon Tum - Tỉnh 

Kon Tum 

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 

Km2 - Xã Vinh Quang - TP. Kon Tum - 

Tỉnh Kon Tum 

Công ty Cổ phần Vingin 

Số 17   Hoàng   Diệu,  Phường Thống Nhất, 

thành phố Kon Tum 

Công ty Cà phê Đăk Uy 3. Xã Hơ Moong, 

H. Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH MTV Kế Duy Kon Tum  

Thôn 13, xã Đăk Ruồng - huyện Kon Rẫy 

Công ty Cổ phần thực phẩm Bazana 

Thôn Long Loi, thị trấn ĐăkHà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Hợp tác xã Tân Sang Hoàng 

Thôn  Thống  Nhất,  xã  Hà Mòn, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Ia Tơi - 

Thôn 1 xã Ia Tơi, huyện IaH’Drai, tỉnh Kon 

Tum 

Công  ty  TNHH MTV sản xuất thương mại 

và dịch vụ Gia Vương - Số  43  Trường  

Chinh,  P. Trường Chinh, tỉnh Kon Tum 

Công ty cổ phần TMSX và Dịch vụ Lâm 

Thịnh - Khối 4, thị trấn ĐăkTô, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum 

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch 

vụ KH&CN 

16A - Ngô Quyền - TP. Kon Tum - Tỉnh 

Kon Tum 

Công ty May Nhà Bè - Chi nhánh Kon Tum 

Quốc lộ 14 - Xã Hoà Bình - TP. Kon Tum - 

Tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH Vạn Lợi 

Số 01D - Trần Nhân Tông - TP. Kon Tum - 

Tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH MTV Hoàng Vũ Măng Đen 

Quốc lộ 24, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, 

Huyện Kon Plông, Kon Tum 

Công ty Cổ phần XNK Nông sản Vina Sa 

Thầy.Thôn Nhơn Bình, Xã Sa Nhơn, Huyện 

Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum 

Công ty Cổ phần Khí hoá lỏng Long Phụng 

Lô D3 - KCN Hoà Bình - TP. Kon Tum - 

Tỉnh Kon Tum 

DNTN Mai Song Vy. Thôn Kon Tu II, 

phường Trường Chinh, TP. Kon Tum 

Công ty Cà phê Cao Nguyên Kon Tum. Số 

nhà 03, Đường Bế Văn Đàn, Phường 

Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh 

Kon Tum 

Công ty XNK Cà phê ĐăkHà 

Số 09 - Chu Văn An - Huyện Đăk Hà- Tỉnh 

Kon Tum 

Công ty Cà phê Nguyên Huy Hùng 

Số 472 - Hùng Vương - Huyện Đăk Hà - 

Tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH Dịch vụ- Kỹ thuật Nông 

nghiệp xanh Kon Tum. Số nhà 513, Đường 

Hùng Vương, Phường Quang Trung, Thành 

phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 

Nhà máy sản xuất Cồn và Tinh bột sắn Đăk 

Tô - Huyện Đăk Tô - Tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH MTV 732 

Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH Hiệp Hưng 

Huyện Đăk Tô - Tỉnh Kon Tum 

Công ty cổ phần SANOLI. Số 193 Duy Tân, 

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon 

Tum, Kon Tum 

Công ty TNHH Cà phê Sâm Ngọc Nguyên. 

Số 254 Hùng Vương, Thị Trấn Plei Kần, 

Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH MTV Hải Lĩnh. 489 Hùng 

Vương, Thị Trấn Đắk Hà, Huyện Đắk Hà, 

Tỉnh Kon Tum 



Công ty TNHH Công nghệ và kinh doanh 

nông nghiệp D-Delta. Só 05, Đường 

Nguyễn Sinh Sắc, Phường Quang Trung, 

Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH Apanax. Thôn Tân Lập B, 

Xã Đắk HRing, Huyện Đák Hà, Kon Tum 

Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ cao 

Hoàng Linh. Số 11 Phan Văn Trị, Phường 

Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh 

Kon Tum 

Công ty TNHH MTV TV-XD Tài Lộc Kon 

Tum. 21 Hoàng Hoa Thám, Thôn 1, Thị 

trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum 

Công ty cổ phần thực phẩm sạch HFC. 386 

Trần Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố 

Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 

DNTN Duy Trung -  Khối phố 6 Thị trấn 

Đắk Hà Huyện Đắk Hà 

Công ty TNHH Thảo Dược Tây Nguyên. 

298 Hùng Vương, Thị Trấn Đăk Tô, Huyện 

Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH Tinh bột sắn Tây Nguyên 

Đăk Hà. Thôn Kon Gung - Xã Đăk Mar - 

Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

Hợp tác xã Bắc Tây Nguyên Farm 

Thôn 12 - xã Đăk Hring- huyện Đăk Hà- 

tỉnh Kon Tum 

Hợp tác xã nông, lâm nghiệp và dược liệu 

Ngọc Linh - Thôn Cung Rang, xã Ngọc 

Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

 

Hợp  tác  xã  Nông  nghiệp  hữu  cơ  Hợp 

Tiến - Thôn 3 xã Ia Đal, huyện IaH’Drai, 

tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH Yến sào Kon Tum 

Tổ 1, phường Ngô Mây, thành phố Kon 

Tum 

Trường Cao đẳng Kon Tum 

14 Ngụy Như Kon Tum, Ngô Mây,  

Tỉnh Kon Tum 

Công ty cổ phần KoRa Group 

Số 193 Duy Tân, Phường Trường chinh, 

Thành phố Kon Tum 

Công ty TNHH Thái Hòa 

Số 95, Hoàng Văn Thụ, Phường Quyết 

Thắng, TP. Kon Tum 

Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại 

và dịch vụ Gia Vương 

Số 43 Trường Chinh, p.Trường Chinh, TP. 

Kon Tum 

HTX Sản xuất nông nghiệp và Dịch vụ 

thương mại Cao Nguyên Coffee 

Thôn Kon Hring, xã Đăk Blà, TP Kon Tum 

Công ty Cổ phần dược liệu sạch Kon Tum 

Số 80 Võ Nguyên Giáp,  phường Trường 

Chinh, TP Kon Tum 

Hợp tác xã Tân Sang Hoàng 

Thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, Huyện Đăk 

Hà, Kon Tum 

Hợp tác xã Nông nghiệp, Dịch vụ Minh 

Quân. Thôn Đăk Xanh, 

xã Văn Lem, huyện Đăk Tô 

Công ty CP nước giải khát Ngọc Linh 

29 Hùng Vương, xã Đăk Pek, huyện Đăk 

Glei 

Công ty CP TNHH Vinnate 

 Thôn Đăk Gô- xã Đăk Kroong - huyện 

ĐăkGlei, Kon Tum 

Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn 

Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plong 

HTX Nông nghiệp Tuyết Sơn 

 thôn Kon Tu Ma, xã Măng Cành, huyện 

Kon Plong 

Công ty Sâm & Dược liệu rừng Măng Đen - 

Chi nhánh Công ty Cổ phần PYLOHERB 

 Số 25 A, đường Hồ Xuân Hương, Thị trấn 

Măng Đen, huyện Kon Plông, T. Kon Tum. 

HTX  Nông nghiệp và dịch vụ thương mại 

Yaly. Số 289 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy 

Hợp tác xã  Thái Thanh 

Thôn Đak Tang, 

xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy 

Công ty cổ phần Sâm  

Ngọc Kinh Tu Mơ Rông Kon Tum 

Làng Ko Xía 2,xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ 

Rông, Kon Tum 



Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Thế hệ 

mới Đăk Mar 

Thôn 2, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà 

HTX Nông nghiệp SX-TM Sáu Nhung 

Thôn 5 - xã Hà Mòn - H. Đăk Hà, Kon Tum 

Hợp tác xã Thương mại tổng hợp Trồng và 

Chế biến dược liệu An Thành 

Thôn Ngọc Năng 2, xã Đăk Rơ Ông, huyện 

Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Phúc 

Thôn 4, xã Ia Đal, Huyện Ia Hdrai 

Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại – Du 

Lịch - Nông nghiệp công nghệ cao IaH’Drai 

Thôn 1, xã Ia Tơi, Huyện IaH’Drai 

HTX Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông 

 xã Ngọc Lây, Huyện Tu Mơ Rông 

HTX SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP ĐOÀN KẾT 

330  Nguyễn Văn Linh - Tổ 4 - P. Nguyễn 

Trãi - TP Kon Tum 

HTX THẦN NÔNG 

Thôn Tân An - Xã Ya Chim - TP Kon Tum 

HTX THÀNH ĐẠT 

Thôn  Plei Dơ Rợp - Đăk Năng - TP Kon 

Tum 

HTX CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO 

Thôn 1- xã Đăk Cấm - TP Kon Tum 

HTX RAU SẠCH PHƯỢNG HỒNG 

39 Nguyễn Thông -phường Nguyễn Trãi - 

TP Kon Tum 

HTX CHƯ HRENG 

Thôn Đăk Prông - xã Chư Hreng - TP Kon 

Tum 

HTX ĐỒNG HÀNH NHÀ NÔNG HOÀNG 

NGUYÊN BÁCH 

17 Nguyễn Thiện Thuật - TP Kon Tum 

HTX NUÔI TRỒNG NẤM ĐÔNG 

TRÙNG HẠ THẢO140 Phan Chu Trinh- 

TP Kon Tum 

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ TMDV IA 

CHIM 

Thôn Klau Ngol Ngõ- Xã YaChim - TP 

Kon Tum 

HTX LIÊN KẾT XANH - IA CHIM 

hôn Nghĩa An - Xã Ia Chim - TP Kon Tum 

HTX DƯỢC LIỆU XUÂN HÙNG KON 

TUM 

Số 33 Lương Văn Can - Phường Trường 

Chinh - TP Kon Tum 

HTX SX NN VÀ DVTM CAO NGUYÊN 

COFFEE 

Thôn Kon Hring - xã Đắk Bla- TP Kon 

Tum 

HTX THỦY SẢN THÀNH TÂM 

Thôn Tân An - Xã Ya Chim - TP Kon Tum 

HTX TRỒNG RỪNG, CÂY ĂN QUẢ 

GẮN VỚI DU LỊCH CHƯ HRENG HILL 

Thôn Trung Thành, Xã Vinh Quang, TP 

Kon Tum 

HTX VY PHÚ HOÀNG 

Thôn 6 - Xã Đăk La - huyện Đắk Hà 

HTX TÂN SANG HOÀNG 

Thôn Thống Nhất- xã Hà Mòn - huyện Đắk 

Hà 

HTX NNDV THẾ HỆ MỚI ĐĂK MAR 

Thôn 2 - xã Đăk Mar- huyện Đắk Hà 

HTX NN TM & DV BÁCH THẮNG 

Thôn 5 - Xã Đắk Pxi -Huyện Đắk Hà  

HTX CÂY ĂN QUẢ NGỌC VANG 

Thôn 7 - xã Ngọc Vang - huyện Đăk Hà 

HTX LIÊN MINH FARM 

Thôn 5 - xã Hà mòn - huyện Đắk Hà 

HTX NN VÀ DỊCH VỤ ĐẮK TÂN 

Thôn Đăk Tân - xã Sa Nghĩa - Sa Thầy 

HTX NN CÔNG NGHỆ CAO NGHĨA 

TÂN 

Thôn Đăk Tân - xã Sa Nghĩa - Sa Thầy 



HTX ĐOÀN KẾT 

Làng Kênh - xã Mô Rai - Sa Thầy 

HTX HƯƠNG SƠN 

Thôn Nhơn Nghĩa - xã Sa Nhơn - Sa Thầy 

HTX NN VÀ DV THUẬN PHÁT 

Thôn Bình Tây- xã Sa Bình- Sa Thầy 

HTX NN VÀ DVTM ĐÀO GIA 

Thôn Ya De - Xã Ya Xiêr - Sa Thầy 

HTX NÔNG CÔNG NGHIỆP XANH SA 

THẦY 

Cù Chính Lan - Thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy 

HTX NN, DL VÀ DU LỊCH SINH THÁI 

Thôn 1, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy 

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XANH 

Thôn 9  - xã Đăk Ruồng - Kon Rẫy 

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂY 

NGUYÊN 

Thôn 9 - xã Đăk Ruồng - Kon Rẫy 

HTX NN VÀ DVTM TRƯỜNG TIẾN 

MĂNG ĐEN 

Thôn Kon Chênh - xã Măng Cành - Kon 

Plông 

HTX NLN VÀ DV ĐĂK RING 

Thôn Vác y Nhông - xã Đăk Ring 

HTX RAU, HOA VÀ DU LỊCH THANH 

NIÊN 

Thị trấn Măng Đen - Huyện Kon Plông 

HTX NÔNG NGHIỆP TUYẾT SƠN 

KM 18 - Tỉnh lộ 676 - Thôn Kon Tu Ma - 

Xã Măng Cành - Huyện Kon Plông. 

HTX TRUNG LỘ QUÁN 

Thôn 4 - xã Tân Lập - Kon Rẫy 

HTX NÔNG NGHIỆP 

Thôn Đắk Jri- xã Đắk Tờ Re- Kon Rẫy 

HTX SX, KD, DV NN TỔNG HỢP 

Thôn 2- Thị trấn Đắk Rve- Kon Rẫy 

HTX HOA THIÊN ĐẮK KÔI 

Xã Đắk Kôi - Kon Rẫy 

HTX SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ÁNH 

DƯƠNG 

Đường 676 - Thị trấn Măng Đen - Kon 

Plông 

HTX NLN TM VÀ DV NGỌC TEM 

Thôn, Đlek Nót -xã Ngọc Tem- Kon Plông 

HTX CHÈ SẠCH ĐÔNG TRƯỜNG SƠN 

Thôn 1 - xã Hiếu -Kon Plông 

HTX NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH 

VỤ ĐẮK NÊN 

Thôn Đắk Lúp - xã Đắk Nên - Kon Plông 

HTX NLN - TM VÀ DV HƯNG THỊNH 

Đường Phạm Văn Đồng, TDP 3 - TT Măng 

Đen 

HTX SX-TM-DV VÀ DL VỀ MĂNG ĐEN 

Số 271 Võ Nguyên Giáp - Tổ 3- Thị trấn 

Măng Đen - Kon Plông 

HTX NLN TMDV DU LỊCH GURU 

Thôn Kon Bring - xã Đắk Long 

HTX CÀ PHÊ SẠCH MĂNG ĐEN 

Thôn Kon Plông- xã Hiếu- Huyện Kon 

Plông 

HTX NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ NGỌK 

TỤ 

Thôn Đăk No - xã Ngok Tụ - Đắk Tô 

HTX THẢO DƯỢC CỘNG ĐỒNG VĂN 

LEM 

Thôn Tê Rông - xã Văn Lem 

HTX NN TMDV VĂN LEM 

Thôn Tê Rông - xã Văn Lem - Đắk Tô 

HTX NN VÀ DV, TM RẠNG ĐÔNG 

Đường Huỳnh Đăng Thơ - khối 7 - Thị trấn 

Đắk Tô 



HTX PHƯỢNG HOÀNG TÂN CẢNH 

Thôn 4 - xã Tân Cảnh - Đắk Tô 

HTX MẮC CA NHÂN HÒA 

Thôn 3 - xã Kon Đào - Đắk Tô 

HTX NN, DV MINH QUÂN 

Thôn Đắk Xanh- xã Đắk Trăm-Đắk Tô 

HTX NLN VÀ DƯỢC LIỆU ĐRN 

Thôn Đắk Manh 2- xã Đắk Rơ Nga - Đắk 

Tô 

HỢP TÁC XÃ ĐẠI PHÁT 

Thôn 5 - xã Diên Bình - Đắk Tô 

HTX THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP 

TRƯỜNG AN 

Thôn Đăk Dé, Xã Đắk Rơ Nga, Huyện Đắk 

Tô, Kon Tum 

HTX NN DVTM HỢP THÀNH 

Thôn Tà Ka - xã Bờ Y - Ngọc Hồi 

HTX NN DVTH ĐỨC THỊNH ĐẮK ANG 

Thôn Đắk Gia 1 - xã Đắk Ang - Ngọc Hồi 

HTX SX-DV-TH TÂY NGUYÊN 

Thôn Ngọc Hải – Xã Pờ Y - Huyện Ngọc 

Hồi 

HTX NLN VÀ DV SA LOONG 

Thôn Đắk Vang - xã Sa Loong - Ngọc Hồi 

HTX DV NÔNG NGHIỆP ĐẮK KAN 

Thôn 4- xã Đắk Kan - Ngọc Hồi 

HTX DƯỢC LIỆU NGỌC LÂY TU MƠ 

RÔNG 

Thôn Đăkkinh 2- xã Ngọc Lây - Tu Mơ 

Rông 

HTX DƯỢC LIỆU HỮU CƠ TU MƠ 

RÔNG 

Thôn Đăk King 2 - xã Ngọc Lây - Tu Mơ 

Rông 

HTX ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC 

LIỆU TU MƠ RÔNG 

Thôn Đăk Chum 1 - xã Tu Mơ Rông - Tu 

Mơ Rông 

HTX DƯỢC LIỆU HOÀNG HIỂU TU MƠ 

RÔNG 

Thôn Mô Pả - Xã Đăk Hà - Tu Mơ Rông  
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